
33

Báo cáo nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành 

May mặc, Thuỷ sản và điện tử ở Việt nam, /  Nguyễn đình Cung: Chỉ đạo, Nguyễn Thị 

Tuệ Anh, Lưu Minh Đức, Lê Phan Thực hiện. - H. : Quỹ Châu Á., 2011 - 160 tr..: 27 

cm, Phân loại: 382.6 BAO 2011, Tài liệu tham khảo

34
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu /  Trần Hoè. - H. ; Đại học Kinh tế quốc dân, 

2012 - 238 Tr.; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 382 TRH 2012, Tài liệu tham khảo

35

Vai trò của hội bảo vệ người tiêu dùng trong việc bảo vệ người tiêu dùng /  Nguyễn 

Thị Vân Anh, chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2012 - 263 Tr. ; 14.5 x 20.5 

cm, Phân loại: 381.34 NGA 2012, Tài liệu tham khảo

36

China catalyst : powering global growth by reaching the fastest growing consumer 

markets in the world / Dave M. Holloman.. - Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 

c2013 - xiv, 176 pages : 25 cm, Phân loại: 382.095 1 HOL 2013, Tài liệu tham khảo

37

Lợi thế xuất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO /  Trần Hoa Phượng. - 

H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2013 - 271 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 382.6 TRP 

2013, Tài liệu tham khảo

38

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường liên minh Châu Âu  . - H. : Công 

thương, 2012 - 256 Tr. ; 14.5 x 20.5 cm, Phân loại: 382.6 XUA 2012, Tài liệu tham 

khảo

39

Giáo trình ngoại thương lý thuyết và thực hành /  Nguyễn Thị Hường, Tạ Lợi. - H. : 

Đại học Kinh tế quốc dân, 2015 - 262 Tr. ; 15 x 21 cm, Phân loại: 382 GIA 2015, Tài 

liệu tham khảo

40

Nâng cao năng lực xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thuỷ sản của Việt Nam sang thị 

trường Nhật Bản : Sách chuyên khảo / B.s.: Bùi Ngọc Sơn (ch.b.), Nguyễn Văn Minh, 

Nguyễn Minh Hằng...  . - H.: ĐHQG Hà Nội, 2011 - 248 Tr. ; 16 x 24 cm., Phân loại: 

382.095 97 BUS 2011, Tài liệu tham khảo

41

Cân bằng lợi ích giữa các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại - lý luận và 

thực tiễn /  Nguyễn Khánh Trung, Trần Thị Kim Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014 - 223 tr. : 24cm., Phân loại: 381 NGT 2014, Tài liệu 

tham khảo

42

Giáo trình kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu /  Lê Tuấn Lộc, Trần Huỳnh Thúy 

Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2014 - 323 tr. : 24 

cm., Phân loại: 382 LEL 2014, Tài liệu tham khảo

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2011-2023)



43

Giáo trình thương mại điện tử /  Phạm Thị Thanh Hồng, Phan Văn Thanh. - H. : Bách 

khoa Hà Nội, 2016 - 373 tr. : 24 cm, Phân loại: 381.142 PHH 2016, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử, marketing điện tử, quy trình giao 

dịch và thực hiện đơn hàng trong thương mại điện tử, pháp luật và hợp đồng trong 

thương mại điện tử, thanh toán trong thương mại điện tử, quản trị rủi ro trong thương 

mại điện tử, xây dựng kế hoạch triển khai thương mại điện tử

44 International Trade: Theory and Policy / Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. 

Melitz. - Pearson, 2015 - 360 p. ; 25 cm, Phân loại: 382 KRP 2015, Tài liệu tham khảo

45

Các hiệp định thương mại tự do ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương /  Bùi Thành 

Nam. - H. : Thông tin và truyền thông, 2016 - 342 Tr ; 21 cm., Phân loại: 382 BUN 

2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn; bối cảnh khu vực và đặc điểm chính; 

các hiệp định thương mại tự do của Mỹ, Mỹ La tinh và khu vực Đông Nam Á đồng 

thời nêu những tác động và xu hướng phát triển của các hiệp định thương mại tư do ở 

khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

46
Thay đổi cơ cấu tiêu dùng của thị trường nông thôn : Cơ hội và thách thức cho doanh 

nghiệp Việt Nam / Trần Quang Trung, Nguyễn Quốc Oánh.. - H. : Nông nghiệp, 2016. 

- 217tr. : 21cm., Phân loại: 381.3209597 TRT 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình thay đổi cơ cấu tiêu dùng của thị trường nông nôn và 

cách thức các doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện để chiếm lĩnh thị trường

47

Biểu thuế xuất khẩu - nhập khẩu 2017 : = Import export tax 2017 : MFN/WTO - 

ATIGA - VCFTA... : Song ngữ Việt - Anh / Quý Lâm, Kim Phượng hệ thống. - H. : 

Thế giới, 2016 - 1007 tr. ; 29 cm, Phân loại: 382.709 BIE 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu danh mục các văn bản quy chiếu và bố cục biểu thuế nhập khẩu, 

danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu, xuất khẩu ở các sản phẩm và ngành 

nghề như: động vật sống, các sản phẩm từ động vật; các sản phẩm từ thực vật; mỡ và 

dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; thực phẩm chế biến; sản 

phẩm của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan.



48

Biểu thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 2017 : MFN/WTO - ATIGA - VCFTA... / 

Quý Lâm, Kim Phượng hệ thống. - H. : Thế giới, 2016 - 919 tr. ; 29 cm, Phân loại: 

382.709 BIE 2016, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu danh mục và mức thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu và nhập 

khẩu ở các sản phẩm và ngành nghề như: động vật sống, các sản phẩm từ động vật; 

sản phẩm thực vật, mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các sản phẩm tách từ chúng; 

thực phẩm chế biến; sản phẩm của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công 

nghiệp liên quan.... và một số văn bản pháp luật liên quan

49

E-commerce 2017 : business, technology, society / Kenneth C. Laudon, Corol Guercio 

Traver. - Boston, columbus : Pearson, 2018 -  , Phân loại: 381.142 LAU 2018, Tài liệu 

tham khảo

50

Thay đổi cơ cấu tiêu dùng của thị trường nông thôn - Cơ hội và thách thức cho doanh 

nghiệp Việt Nam /  Trần Quang Trung, Nguyễn Quốc Oánh (ch.b.), Đỗ Quang Giám.. - 

H. : Đại học Nông nghiệp, 2016. - 172 Tr. : 21 cm., Phân loại: 381.329597 TRT 2016, 

Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình thay đổi cơ cấu tiêu dùng của thị trường nông nôn và 

cách thức các doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện để chiếm lĩnh thị trường

51

Cẩm nang về các hiệp định thương mại tự do dành cho doanh nghiệp nông sản - thực 

phẩm chế biến /  B.s.: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tú Oanh, Trần Thị Ngoan.... - H. : 

Công Thương, 2016. - 158 Tr. : 21 cm., Phân loại: 382.41065597 CAM 2016, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Trình bày tổng quan các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam và các 

nước đối tác, cam kết cụ thể đối với ngành nông sản - thực phẩm chế biến trong các 

FTA đã và sắp ký kết, đồng thời so sánh các cam kết trong các FTA với đối tác

52

Giáo trình kinh doanh thương mại /  Hoàng Đức Thân (ch.b.).. - H. : Đại học Kinh tế 

Quốc dân, 2018. - 675 Tr. ; : 16 x 24 cm., Phân loại: 381.0711 HOT 2018, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm kinh doanh thương mại và nghiên cứu môn học kinh 

doanh thương mại. Trình bày một số nội dung liên quan đến lý thuyết chung về kinh 

doanh; môi trường kinh doanh thương mại; dịch vụ phát triển kinh doanh; tổ chức 

kinh doanh thương mại; hệ thống phân phối và mạng lưới kinh doanh; đại lý thương 

mại; kinh doanh đa cấp; kinh doanh theo chuỗi; nhượng quyền thương mại...



53

Giáo trình kinh tế thương mại : Dùng cho ngành Kinh tế & Quản trị kinh doanh tái bản 

lần thứ 3 có chỉnh sửa và bổ sung / Đặng Đình Đào, Trần Văn Bão (đồng c.b),.. [và 

các tác giả khác].. - H. : Lao động - xã hội, 2018. - 354 Tr. ; : 14.5 x 20.5 cm., Phân 

loại: 381.0711 GIA 2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày bản chất kinh tế của thương mại trong nền kinh tế thị trường; Thị 

trường và thương mại Việt Nam qua các thời kỳ; Chính sách quản lý thương mại; Tổ 

chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp; Quản lý dự trữ sản xuất; Tổ 

chức kinh doanh; Dịch vụ thương mại; Logistic và dịch vụ logistics; Hạch toán kinh 

doanh và hiệu quả kinh tế thương mại

54

International trade : theory & policy / Paul R. Krugman, Princeton University, Maurice 

Obstfeld, University of California, Berkeley, Marc J. Melitz, Harvard University.. - 

New York : Pearson Education, 2018. - xx, 344 pages : 25 cm., Phân loại: 382 KRU 

2018, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: This book provides engaging, balanced coverage of the key concepts and 

practical applications of the discipline. An intuitive introduction to trade theory is 

followed by detailed coverage of policy applications.

55

Giáo trình nghiệp vụ xuất nhập khẩu : Dành cho sinh viên các trường đại học, cao 

đẳng khối kinh tế / Đàm Quang Vinh, Nguyễn Quang Huy.. - H. : Giáo dục, 2012. - 

251 Tr. : 24 cm., Phân loại: 382.0711 ĐAV 2012, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Trình bày những đặc trưng của hoạt động ngoại thương. Một số vấn đề cơ 

bản trong chiến lược ngoại thương của doanh nghiệp. Thanh toán trong kinh doanh 

xuất nhập khẩu. Các điều kiện thương mại quốc tế. Các phương thức giao dịch thương 

mại, soạn thảo, đàm phán, ký kết và tổ chức hoạt động thực hiện hợp đồng ngoại 

thương. Thủ tục hải quan và các chứng từ thông dụng trong ngoại thương

56
Ecommerce Evolved : The Essential Playbook To Build, Grow & Scale A Successful 

Ecommerce Business / Tanner Larsson.. - United States of America : CreateSpace 

Independent, 2020. - 358 ; 22 cm., Phân loại: 381.142 LAR 2020, Tài liệu tham khảo

57

Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 đến nay : 

Sách chuyên khảo / Tạ Thị Tâm.. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2022. - 298 Tr. ; 

14.5 x 20.5 cm., Phân loại: 381.109597 TAT 2022, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: Nghiên cứu về chợ vùng biên giới Việt - Trung trên cơ sở tìm hiểu những 

năng động kinh tế - xã hội thông qua các tương tác, trao đổi kinh tế - xã hội, giao lưu 

văn hoá ở chợ vùng biên và chiến lược phát triển vùng biên giới Việt - Trung


